
                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC

    KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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01 Lê Loan Anh 05/01/1998 An Giang 6.00 5.00 0214588 K07CB-01

02 Bùi Thị Trâm Anh 20/06/1999 Cà Mau 7.33 5.25 0214589 K07CB-02

03 Nguyễn Ngọc Cẩm 01/01/1999 Cần Thơ 6.00 5.75 0214590 K07CB-03

04 Nguyễn Công Cẩn 01/01/1985 Hậu Giang 6.67 7.00 0214591 K07CB-04

05 Lê Thị Cúc 27/05/1999 Vĩnh Long 6.33 6.50 0214592 K07CB-05

06 Phan Thị Kim Cương 07/08/1997 Đồng Tháp 6.33 7.50 0214593 K07CB-06

07 Nguyễn Thị Bích Diệp 01/01/1996 Bạc Liêu 8.67 5.50 0214594 K07CB-07
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08 Kim Thị Phú Dinh 10/03/1996 Trà Vinh 6.33 5.50 0214595 K07CB-08

09 Nguyễn Khánh Duy 01/12/1995 Cần Thơ 7.00 5.00 0214596 K07CB-09

10 Mai Trường Giang 21/07/1995 Cần Thơ 7.00 5.25 0214597 K07CB-10

11 Nguyễn Ngọc Hòa 27/08/1995 Cần Thơ 7.67 8.50 0214598 K07CB-11

12 Nguyễn Ngọc Hòa 21/06/1995 Hậu Giang 7.33 8.00 0214599 K07CB-12

13 Nguyễn Văn Hợp 05/02/1994 Thanh Hóa 8.00 7.00 0214600 K07CB-13

14 Lý Thị Mỹ Huyền 19/08/1997 Cần Thơ 6.33 6.25 0214601 K07CB-14

15 Nguyễn Tài Lộc 25/07/1993 Hậu Giang 7.00 8.75 0214602 K07CB-15

16 Nguyễn Thị Muội 27/10/1997 Cần Thơ 6.33 5.75 0214603 K07CB-16

17 Lê Hiền My 07/01/1997 Trà Vinh 7.67 6.25 0214604 K07CB-17

18 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/05/1995 Vĩnh Long 7.33 7.25 0214605 K07CB-18

19 Huỳnh Thị Ái Ngoan 04/04/1997 Sóc Trăng 7.33 7.00 0214606 K07CB-19
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20 Nguyễn Hữu Ngọc 23/08/1993 Hậu Giang 7.33 8.25 0214607 K07CB-20

21 Nguyễn Quốc Nhân 20/02/1996 Cần Thơ 5.67 5.25 0214608 K07CB-21

22 Bùi Thị Tuyết Nhi 09/05/1999 Đồng Tháp 7.33 5.50 0479206 K07CB-22

23 Ngô Tuyết Nhi 17/05/1999 Cà Mau 6.00 9.25 0479207 K07CB-23

24 Trần Dương Nhi 24/07/1996 Cần Thơ 6.67 7.00 0479208 K07CB-24

25 Nguyễn Khắc Nhu 09/09/1985 Vĩnh Long 7.33 8.75 0479209 K07CB-25

26 Nguyễn Thị Kiều Oanh 13/04/1996 Tiền Giang 6.67 6.00 0479210 K07CB-26

27 Nguyễn Thị Hoài Phương 13/05/1999 Tiền Giang 7.33 7.25 0479211 K07CB-27

28 Bành Thị Lan Phương 24/12/1997 Hậu Giang 8.33 5.50 0479212 K07CB-28

29 Võ Kế Quang 09/01/1995 Cần Thơ 7.33 6.75 0479213 K07CB-29

30 Nguyễn Như Quỳnh 13/10/1994 Cà Mau 8.33 5.00 0479214 K07CB-30

31 Huỳnh Thị Hồng Thắm 19/04/1999 Cần Thơ 5.67 7.00 0479215 K07CB-31
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32 Phạm Thị Hồng Thắm 20/09/1999 An Giang 6.00 5.00 0479216 K07CB-32

33 Thái Văn Thành 19/10/1992 Vĩnh Long 7.00 9.25 0479217 K07CB-33

34 Nguyễn Diệp Thành 05/10/1996 An Giang 5.67 5.50 0479218 K07CB-34

35 Trịnh Nguyễn Phương Thảo 12/11/1983 Bến Tre 8.00 7.25 0479219 K07CB-35

36 Nguyễn Nhật Kiều Thi 05/01/1995 Cần Thơ 7.33 6.25 0479220 K07CB-36

37 Nguyễn Nhật Kiều Thơ 05/01/1995 Cần Thơ 7.67 7.00 0479221 K07CB-37

38 Trần Thị Nhật Thư 12/10/1999 Bạc Liêu 8.00 5.25 0479222 K07CB-38

39 Phạm Thị Anh Thư 02/08/1997 Cần Thơ 7.67 5.75 0479223 K07CB-39

40 Võ Thị Anh Thư 14/11/1993 Hậu Giang 5.33 8.25 0479224 K07CB-40

41 Trịnh Minh Thư 10/08/1999 Cà Mau 7.00 7.00 0479225 K07CB-41

42 Huỳnh Ngọc Thư 03/12/1997 Sóc Trăng 6.67 5.75 0479226 K07CB-42

43 Kha Minh Thuận 09/09/1996 Kiên Giang 9.00 7.50 0479227 K07CB-43
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44 Võ Bích Thủy 27/10/1997 Cần Thơ 7.00 6.50 0479228 K07CB-44

45 Lê Thị Kiều Tiên 02/06/1999 Vĩnh Long 6.33 5.75 0479229 K07CB-45

46 Nguyễn Thị Kim Tiền 06/01/1996 Kiên Giang 5.67 6.00 0479230 K07CB-46

47 Danh Tính 20/11/1991 Kiên Giang 6.67 6.50 0479231 K07CB-47

48 Võ Thanh Trang 26/06/1999 Đồng Tháp 7.33 6.75 0479232 K07CB-48

49 Trần Chí Trung 11/06/1997 Cần Thơ 6.33 6.00 0479233 K07CB-49

50 Phan Huy Tường 17/09/1999 Cần Thơ 7.67 6.50 0479234 K07CB-50

51 Liêu Nguyễn Bạch Tuyết 20/05/1995 Vĩnh Long 6.67 5.25 0479235 K07CB-51

52 Võ Huỳnh Vy 14/09/1995 An Giang 6.67 5.50 0479236 K07CB-52

53 Nguyễn Khánh Vy 29/05/1999 An Giang 7.33 8.00 0479237 K07CB-53

54 Lâm Kim Xuyến 12/01/1999 Sóc Trăng 6.33 5.00 0479238 K07CB-54

55 Lê Thị Kim Xuyến 30/03/1998 Cần Thơ 7.00 5.50 0479239 K07CB-55
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56 Phạm Văn Dự 01/02/1996 Cần Thơ 5.67 8.00 0479240 K07CB-56

57 Huỳnh Đa Ny 01/02/1994 Bạc Liêu 6.67 5.00 0479241 K07CB-57

58 Hồ Kim Anh 02/06/1997 Bạc Liêu 6.67 5.75 0479242 K07CB-58

59 Huỳnh Ngọc Hà 01/12/1984 Hậu Giang 7.67 7.75 0479243 K07CB-59

60 Huỳnh Văn Chung 07/09/1994 Cần Thơ 7.00 6.75 0479244 K07CB-60

  GIÁM ĐỐC

       Trương Minh Nhật Quang

Cần Thơ, ngày 03 tháng 5 năm 2018


